	Ngày dạy
	10A3

	Sĩ số học sinh
	


Tiết 59:  BÀI TẬP.

I. Mục tiêu.
1. Kiến thức:

 Học sinh cần nắm được:

- lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật.

- nội năng gồm động năng của các hạt (nguyên tử, phân tử ) và thế năng tương tác giữa chúng.

- hai cách làm thay đổi nội năng(thực hiện công và truyền nhiệt)

 - nguyên lí I nhiệt động lực học (NĐLH). Viết được hệ thức của nguyên lí I nhiệt động lực học  (U = A + Q. Nêu được tên, đơn vị và quy ước về dấu của các đại lượng trong hệ thức này.

- nguyên lí thứ hai của NĐLH.

2. Kỹ năng:
- Giải thích một cách định tính một số hiện tượng đơn giản về thay đổi nội năng.

- Vận dụng được công thức tính nhiệt lượng để giải các bài tập ra trong bài và các bài tập tương tự.

- Vận dụng được nguyên lí I, II của NĐLH để giải các bài tập trong SGK, SBT.

3. Thái độ:

- Nghiên túc, tích cực xây dựng bài học.

II. Chuẩn bị.
1. Giáo viên: Kiến thức và bài tập về nội năng và sự biến thiên nội năng, các nguyên lí của nhiệt động lực học 

2. Học sinh:  Kiến thức và bài tập về nội năng và sự biến thiên nội năng các nguyên lí của nhiệt động lực học 

                      Những vướng mắc cần GV giải đáp. 

III. Tiến trình bài giảng.
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 15 phút
Đề bài: Một cốc nhôm có khối lượng 120g chứa 400g nước ở nhiệt độ 24oC. Người ta thả vào cốc nước một thìa đồng khối lượng 80g ở nhiệt độ 100oC.  Xác định nhiệt độ của nước trong cốc khi có sự cân bằng nhiệt. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/Kg.K, của nước là 4,19.103 J/Kg.K và của đồng là 380 J/Kg.K và 

Đáp án:

Tóm tắt: (1đ)

nhôm : m1 = 0,12kg;                 t1 = 240C;                      c1 = 880 J/kg.K 

nước :  m2 = 0,4kg;                                                        c2 = 4,19.103J/kg.K   

đồng :     m3 = 0,08kg;                 t3 = 1000C;                c3 = 380. J/kg.K  

t =?

BG:

Khi có sự cân bằng nhiệt, nhiệt lượng mà miếng đồng toả ra bằng nhiệt lượng bình nhôm và nước thu vào. Do đó ta có phương trình cân bằng nhiệt:                            (2đ) 


[image: image1.wmf]c3.m3.(t3 –t) = c1.m1.(t  - t1)  + c2.m2.(t  - t1)                                     (2đ)
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2. Bài mới.
Hoạt động 1: làm bài tập về nội năng và sự biến thiên nội năng

1. Làm bài tập TN 

	       HOẠT ĐỘNG CỦA GV -  HS
	                  NỘI DUNG

	GV:  giải thích lựa chọn đáp án cho bài 5?

HS: giải thích lựa chọn đáp án C

GV:  giải thích lựa chọn đáp án cho bài 6?

HS: giải thích lựa chọn đáp án B


	1. Bài tập 5 SGK trang 173.

Đáp án C.

2. Bài tập 6 SGK trang 173

đáp án B




2. Làm bài tập tự luận. 
	GV: Đọc và tóm tắt đề bài tập 8?

HS: Đọc và tóm tắt đề bài

GV: HD sử dụng phương trình cân bằng nhiệt Qtỏa = Qthu
HS: Lập phương trình cân bằng nhiệt 

Tính c3 

c3 = 0,78.103J/kg.K
	3. Bài tập 8 SGK trang 173.

Nhôm: c1 = 0,128.103 J/kg.K

            
[image: image9.wmf]1

m

= 128 g = 128.10-3 kg = 0,128 kg

            
[image: image10.wmf]1

t

 = 8,40 C

Nước:   m2 = 210 g = 0,21 kg

             c2 = 4,18.103J/kg.K

m3 = 192 g = 0,192 kg

t3 = 1000 C

t = 21,50 C

c3 = ?

BG:

Khi có sự cân bằng nhiệt, nhiệt lượng mà miếng kim loại toả ra bằng nhiệt lượng của nhiệt lượng kế và nước thu vào. Do đó ta có phương trình cân bằng nhiệt:

( c1.m1 + c2.m2 ).( t – t1) = c3.m3.( t3 – t)
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Hoạt động 2: Làm bài tập về các nguyên lí của nhiệt động lực học
1. Làm bài tập trắc nghiệm
	GV:  giải thích lựa chọn đáp án cho bài 3?

HS: giải thích lựa chọn đáp án D

GV:  giải thích lựa chọn đáp án cho bài 4?

HS: giải thích lựa chọn đáp án C

GV:  giải thích lựa chọn đáp án cho bài 5?

HS: giải thích lựa chọn đáp án A
	1. Bài tập 3 SGK trang 179.

Đáp án D.

2. Bài tập 4 SGK trang 180

đáp án C

3. Bài tập 5 SGK trang 180

đáp án A




2. Làm bài tập tự luận 

	GV: Đọc và tóm tắt đề bài tập 6 SGK trang 180?

HS: Đọc và tóm tắt đề bài

GV:  Tính độ biến thiên nội năng của khí ?

HS: 
[image: image12.wmf]D

U = 80 J

GV: Đọc và tóm tắt đề bài tập 7 SGK trang 180?

HS: Đọc và tóm tắt đề bài

GV:  Tính độ biến thiên nội năng của khí ?

HS: 
[image: image13.wmf]D

U = 30J

GV: Đọc và tóm tắt đề bài tập 8 SGK trang 180?

HS: Đọc và tóm tắt đề bài

GV: Tính công mà chất khí thực hiện?

HS: A = 4.106  J

GV:  Tính độ biến thiên nội năng của khí ?

HS: 
[image: image14.wmf]D

U = 2.106 J

GV: Đọc và tóm tắt đề bài tập VD?

HS: Đọc và tóm tắt đề bài

GV: Tính công mà chất khí thực hiện?

HS: A = 1 J

GV:  Tính độ biến thiên nội năng của khí ?

HS: 
[image: image15.wmf]D

U = 0,5 J

HS: Nêu những câu hỏi vướng mắc trong chương VI

GV: Giải đáp câu hỏi vướng mắc cho HS.


	4. Bài tập 6 SGK trang 180

A = 100 J;             Q = 20 J
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U = ?

BG:

Vì khí truyền nhiệt lượng và nhận công 

( A > 0; Q < 0), nên theo nguyên lý I NĐLH ta có độ biến thiên nội năng của khí là:


[image: image17.wmf]D

U = A – Q = 100 – 20 = 80 J

5. Bài tập 7 SGK trang 180

A = 70 J;             Q = 100 J
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U = ?

BG:

Vì khí nhận nhiệt lượng và thực hiện công ( A < 0; Q > 0), nên theo nguyên lý I NĐLH ta có độ biến thiên nội năng của khí là:
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U = - A + Q = - 70 + 100 = 30 J

6. Bài tập 8 SGK trang 180

Q = 6.106 J              
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V = 0,5 m3
P = 8.106 N/m2

[image: image21.wmf]D

U = ?

BG:

Công mà chất khí thực hiện có độ lớn là:

A = F.s = P. 
[image: image22.wmf]D

V = 8.106 . 0,5 = 4.106 J

Vì khí nhận nhiệt lượng và thực hiện công ( Q > 0; A < 0), nên theo nguyên lý I NĐLH ta có độ biến thiên nội năng của khí là:


[image: image23.wmf]D

U = Q -  A = 6.106 - 4.106  = 2.106 J 

7. Bài tập VD

Q = 1,5 J               l = 5 cm = 0,05 m

F = 20 N;              
[image: image24.wmf]D

U = ?

BG:

Công mà chất khí thực hiện có độ lớn là:

A = F.s = F .l = 20.0,05 = 1 J

Vì khí nhận nhiệt lượng và thực hiện công ( Q > 0; A < 0), nên theo nguyên lý I NĐLH ta có độ biến thiên nội năng của khí là:


[image: image25.wmf]D

U = Q - A = 1,5 – 1 =  0,5 J 

8. Ôn tập chương VI




3. Củng cố, luyện tập .
GV: Hệ thống nội dung học. Khắc sâu kiến thức trọng tâm.

HS: tiếp thu ghi nhớ.

4. Hướng dẫn về nhà.
GV: BTVN cho HS

HS: Ghi BTVN: ôn tập theo đề cương.

GV: Y/c hs chuẩn bị cho tiết 60

HS: Học bài  chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình.

Ôn kiến thức về cấu tạo chất.
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